Thống kê số liệu trong Văn Kiện Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 
(Phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập)
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	I. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015

	Xây dựng Đảng

	01
	Thời gian Đại hội
	Từ ngày 12/10/2015 đến 14/10/2015

	02
	Đại biểu chính thức
	342 đại biểu
	

	03
	Đảng viên  toàn Đảng bộ
	50.042 ĐV
	Đạt 3,98 % dân số 

	04
	Nhiệm kỳ kết nạp ĐV
	11.293 ĐV
	Đạt 102,66% NQ

	05
	Nhiệm kỳ kiểm tra
	4.321 tổ chức đảng

57.115 lượt ĐV
	

	06
	Nhiệm kỳ giám sát
	1.683  tổ chức đảng

2.094 ĐV
	

	07
	Nhiệm kỳ kiểm tra có dấu hiệu vi phạm
	91 tổ chức đảng

1.171 ĐV cấp dưới
	

	08
	Qua kiểm tra kết luận: 

- Tổ chức đảng vi phạm

- Đảng viên bị xử lý kỷ luật:
	80,2%; kỷ luật 8 /91 tổ chức, tỉ lệ 11%

1.226 ĐV
	- So với cùng kỳ giảm 20%

- So với cùng kỳ giảm 23%

	09
	Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
	35.000 lượt cán bộ
	

	10
	Luân chuyển, biệt phái
	100 cán bộ
	

	11
	Thí điểm chủ trương Bí thư cấp ủy  đồng thời là Chủ tịch UBND
	11 đơn vị
	

	Kinh tế 

	01
	GDP bình quân 5 năm  đạt; trong đó

- Khu vực I:

- Khu vực II:

- khu vực III:
	7,3%

Tăng 3,8%/năm

Tăng 13,3%/năm

Tăng 7,8%/năm
	  NQ (13%)



	02
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

- Nông, ngư nghiệp

 - Công nghiệp-xây dựng 

- Thương mại-dịch vụ
	- Đạt  42,3%

-  Đạt 22,6%

-  Đạt 35,1%
	- NQ: 30,3%

- NQ: 27,4%

- NQ: 42,3%

	03
	GDP bình quân đầu người
	34,7 triệu đồng
	NQ: 36 triệu đồng

Đạt 95,7% NQ; tăng 1,66 lần  năm 2010

	04
	Tỷ lệ lao động :

- Khu vực nông nghiệp

- Khu vực phi NN: 
	-  Giảm còn 43,2%

- Tăng lên 56,8%
	- NK trước: 56,4%

- NK trước: 43,6%

	05
	Giá trị sản xuất nông nghiệp;

Trong đó chăn nuôi
	Tăng bình quân 5,69%/năm

Chiếm 35,8%
	NQ: 30,7%

	06
	Hàng xuất khẩu
	105 quốc gia và vùng lãnh thổ
	

	07
	Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm
	Ước đạt 2.680 triệu USD
	NQ: 1.900 triệu USD

- Đạt 141% NQ , gấp 3,3 lần so NK trước

	08
	Nguồn vốn huy động của các ngân hàng
	Tăng bình quân 11,39%
	

	09
	Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát
	Dưới 2%
	

	10
	Du lịch

- Lượng khách

- Doanh thu
	- Tăng 13,12%

- Tăng 23,4%/năm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	- NQ: doanh thu tăng 20%/năm

	11
	Tổng thu ngân sách tỉnh 5 năm
	Đạt 123,6%  NQ
	NQ: 6.200 triệu đồng

	12
	Chi ngân sách
	Đạt 180% NQ
	NQ: 16.000 triệu đồng

	13
	Chi đầu tư phát triển
	
	Đạt 151% cùng kỳ, đạt 99%  chỉ tiêu NQ, (NQ; 5.000 triệu đồng)

	14
	Tổng vốn đầu tư toàn xã hội:

- Vốn Nhà nước:

- Vốn trong dân:

- Vốn nước ngoài:
	- Ước đạt 58.103 tỉ đồng

- Đạt 15,25%

- Đạt 55,59%

- Đạt 32,16%
	Đạt 83% NQ

- NQ: 70.000 tỷ đồng

	15
	Hộ dân sử dụng điện
	99,7%
	NQ: 99%

	
	
	
	

	Văn hóa – Xã hội

	01
	Xã Nông thôn mới: 

- Đạt từ 15-18 t.chí 

- Đạt từ 10-14 t.chí  

- Đạt từ 5-9 t.chí

- Đạt dưới 5 t.chí
	- Có 5 xã  đạt NTM

-  Có 4 xã 

- Có 33 xã  

-  Có 76 xã 

-  Có 6 xã
	(Châu Bình , Phú Nhuận, Hữu Định, Sơn Định, Phú Thuận)

	02
	Tỉ lệ sinh viên
	195 SV /1 vạn dân
	Tăng 56 SV so cùng kỳ, đạt 97,5% NQ

NQ: 200 SV/1 vạn dân

	03
	Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012
	Đạt 90,24%
	

	04
	Trường đạt chuẩn quốc gia
	162 trường
	

	05
	Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên
	0,40%
	NQ dưới 1%

	06
	Trẻ em dưới 5 tuổi SDD
	12%
	NQ 14%

	07
	Tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế
	70%
	NQ 90%

	08
	Hộ gia đình văn hóa 
	90%
	

	09
	Xã, phường, thị trấn văn hóa
	100%
	NQ 100%

	10
	Cơ quan, đơn vị VH
	92%
	

	11
	Lao động qua đào tạo
	50%
	NQ 50%

	12
	Tỉ lệ thất nghiệp thành thị
	3,42%
	NQ: dưới 4%

	13
	Chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo theo QĐ167
	Đạt 11.390 căn
	

	14
	Tỉ lệ hộ nghèo
	5,5%
	NQ: dưới 7%

	
	
	
	

	II. Một số chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2015-2020

	01
	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân:

- Khu vực I:

- Khu vực II:

- khu vực III:
	7-7,5%

4%

13%

7,5%
	

	02
	Cơ cấu kinh tế đến 2020:

- Khu vực I:

- Khu vực II:

- khu vực III:
	32%

22,5%

41,5%
	

	03
	GRDP bình quân đầu người cuối 2020
	48,6 triệu đồng
	

	04
	Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
	15.900 tỷ đồng, tăng thu bình quân 12,7%/năm
	

	05
	Kim ngạch xuất khẩu 5 năm
	5.660 triệu USD, tăng bình quân 15,5%
	

	06
	Đạt tiêu chí đô thị loại II
	Thành phố  Bến Tre
	

	07
	Đạt tiêu chí đô thị loại IV
	Thị trấn Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam
	

	08
	Đạt tiêu chí đô thị loại V
	20 trung tâm xã
	

	09
	Đạt chuẩn xã nông thôn mới:


	45 xã

 Các xã còn lại đạt ít nhất 10 tiêu chí
	

	10
	Huyện cơ bản đạt chuẩn NTM
	Huyện  Chợ Lách
	

	11
	Huy động:

- Trẻ trong độ tuổi nhà trẻ

- Mẫu giáo:

- Tiểu học:

- Trung học cơ sở

- Giáo dục trung học và tương đương

- Sinh viên


	10%

80%

99,9%

98%

80% thanh niên trong độ tuổi

240 SV/vạn dân vào năm 2020
	

	12
	Tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD
	Dưới 10%
	

	13
	Bác sĩ
	Đạt 9,37 bác sĩ/1 vạn dân
	

	14
	Giường bệnh
	Đạt 26,72 giường bệnh/1 vạn dân
	

	15
	Bảo hiểm y tế
	Trên 80% dân số
	

	16
	Giảm tỉ lệ hộ nghèo 
	Bình quân 1,5%/năm
	

	17
	Tạo thêm việc làm mới
	18.000 lao động/năm
	

	18
	Xuất khẩu lao động
	500 lao động/năm
	

	19
	Tỉ lệ lao động qua đào tạo

Trong đó, lao động qua đào tạo nghề:
	60-65%

30%
	

	20
	Tỉ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh

Trong đó, nước sạch 
	95%

55%
	

	21
	Kết nạp đảng viên mới
	8.000 - 8.500 ĐV
	


